
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Bùi Nguyễn Vân Anh 10/06/2012 K7_014 Phòng 1

2 Huỳnh Tuấn Anh 15/06/2012 K7_022 Phòng 1

3 Phạm Phương Anh 10/05/2012 K7_036 Phòng 2

4 Phạm Quỳnh Anh 10/05/2012 K7_037 Phòng 2

5 Trần Lê Hoàng Thiên Ân 05/06/2012 K7_054 Phòng 2

6 Trần Nguyễn Quốc Bách 16/03/2012 K7_057 Phòng 3

7 Phương Hoàng Bảo 11/12/2012 K7_071 Phòng 3

8 Vũ Duy Thiên Bảo 11/11/2012 K7_074 Phòng 3

9 Huỳnh Đặng Trúc Chi 05/07/2012 K7_089 Phòng 4

10 Phạm Đình Hải 25/08/2012 K7_137 Phòng 6

11 Trần Long Hưng 29/10/2012 K7_183 Phòng 7

12 Nguyễn Minh Kha 02/05/2012 K7_193 Phòng 8

13 Trương Lê Phúc Khang 04/01/2012 K7_222 Phòng 9

14 Nguyễn Võ Hoàng Khanh 21/12/2012 K7_226 Phòng 9

15 Lê Đình Mai Khôi 08/09/2012 K7_248 Phòng 10

16 Trương Vĩnh Khôi 16/10/2012 K7_256 Phòng 10

17 Lê Ngọc Trúc Lâm 03/11/2012 K7_277 Phòng 11

18 Nguyễn Vũ Gia Linh 08/06/2012 K7_293 Phòng 11

19 Mai Hoàng Long 20/11/2012 K7_304 Phòng 12

20 Trịnh Tuệ Mẫn 24/07/2012 K7_330 Phòng 13

21 Trần Hà Minh 27/01/2012 K7_342 Phòng 13

22 Vũ Hải My 14/05/2012 K7_351 Phòng 13

23 Cao Hoàng Bích Ngọc 22/10/2012 K7_382 Phòng 15

24 Trịnh Khả Nhi 19/05/2012 K7_427 Phòng 16

25 Nguyễn Trần Thảo Nhiên 05/05/2012 K7_434 Phòng 17

26 Huỳnh Hồng Nguyễn Phú 02/06/2012 K7_455 Phòng 17

27 Đoàn Xuân Phúc 18/08/2012 K7_461 Phòng 18

28 Huỳnh Nguyễn Ngọc Phụng 28/06/2012 K7_472 Phòng 18

29 Phạm Ngọc Thiên Phước 18/07/2012 K7_475 Phòng 18

30 Đào Nguyễn Hà Phương 28/08/2012 K7_477 Phòng 18

31 Hồ Diếp Diễm Phương 02/03/2012 K7_478 Phòng 18

32 Phạm Ngọc Quang 18/09/2012 K7_484 Phòng 18

33 Tống Minh Quang 05/04/2012 K7_486 Phòng 18

34 Nguyễn Minh Quân 26/09/2012 K7_501 Phòng 19

35 Trương Minh Quân 12/10/2012 K7_509 Phòng 19

36 Trịnh Nguyễn Trường Sơn 22/06/2012 K7_520 Phòng 20

37 Lê Hữu Thái 26/03/2012 K7_525 Phòng 20

38 Nguyễn Vĩnh Thụy 08/11/2012 K7_548 Phòng 21

39 Mai Minh Trọng 01/04/2012 K7_590 Phòng 22

40 Nguyễn Xuân Trường 05/03/2012 K7_597 Phòng 23

41 Hồ Ngọc Phương Uyên 11/03/2012 K7_607 Phòng 23

42 Nguyễn Lê Ngọc Vy 09/10/2012 K7_637 Phòng 24

Danh sách này có: 42 học sinh.
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